
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng, hàng hóa năm 2026 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua 

sắm văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng, hàng hóa năm 2026, với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Thông tin đơn vị: 

- Tên đơn vị: Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La. 

- Địa chỉ: Tiểu khu 17 xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

- Mã số thuế: 5500376708 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông: Lò Văn Thành  -  Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – 

Tài chính 

- Số điện thoại: 0397585212 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài chính – 

Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La 

- Địa chỉ: Tiểu khu 17 xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

- Nhận qua email: benhvienphoisonla@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 02 tháng 4 năm 2026 đến hết 

ngày 06 tháng 4 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 06 

tháng 4 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

 Danh mục sản phẩm đề nghị chào giá và số lượng như sau: 

(Có Danh mục chi tiết kèm theo) 

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

BỆNH VIỆN PHỔI 

 

Số:        /BVP-TCHCTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Mai Sơn, ngày     tháng 4 năm 2026 

 



 Vui lòng cung cấp cho chúng tôi báo giá chi tiết về sản phẩm, bao gồm 

các thông tin: 

- Ký mã hiệu, Nhãn hiệu 

- Năm sản xuất, Hãng sản xuất 

- Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) 

- Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

- Đơn giá (bao gồm chi phí vận chuyển, thuế VAT) 

2. Địa điểm cung cấp: Tiểu khu 17 xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

3. Thời gian dự kiến: Tháng 4/2026. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh 

toán sau khi hoàn thành hợp đồng. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: HSMS, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 



DANH MỤC 

Văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng, hàng hóa 

 

 

ST

T 

Danh mục hàng hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Ghi 

chú 

1.  Băng dính trắng to       Cuộn 5   

2.  Băng dính gáy       Cuộn 20   

3.  Bàn dập ghim nhỏ       Cái 5   

4.  Bàn dập ghim to       Cái 1   

5.  Bìa A4       Gam 5   

6.  Bút bi xanh        Cái 850   

7.  Bút viết bảng       Cái 40   

8.  Bút bi đỏ       Cái 45   

9.  Bút dầu kim       Cái 90   

10.  Cặp 3 giây nhẵn       Cái 25   

11.  Cặp hộp nhựa       Cái 13   



12.  Chổi cọ toloet       Cái 50   

13.  Chổi tre       Cái 22   

14.  Chổi chít        Cái 100   

15.  Chổi quét nước       Cái 20   

16.  Chổi quét màng nhện       Cái 10   

17.  Chổi lau nhà       Cái 30   

18.  Chổi lông gà       Cái 8   

19.  Xô nhựa  đen (10 lít)       Cái 10   

20.  
Que phết đờm (Que 

xiên) 
      Túi 3   

21.  
Găng tay cao su hộ lý 

(Cỡ M) 
      Đôi 100   

22.  Găng tay vải lao động       Đôi 8   

23.  Giấy A4       Gam 650   

24.  Giấy Vệ sinh       Bịch 435   

25.  Gim cài       Hộp 80   

26.  Đạn gim dập nhỏ       Hộp 150   



27.  Ghim dập  23/17       Hộp 2   

28.  Ghim dập  23/10       Hộp 1   

29.  Ghim dập  23/8       Hộp 1   

30.  Ghim dập  23/6       Hộp 1   

31.  Hộp dấu điểm chỉ       Hộp 4   

32.  Hót rác sắt       Cái 25   

33.  Hồ dán nước       Lọ 680   

34.  Kẹp chứng từ to (51)       Hộp 25   

35.  Kẹp chứng từ nhỏ (25)       Hộp 23   

36.  Kẹp chứng từ nhỡ (32)       Hộp 25   

37.  Khăn siêu âm       cái 60   

38.  Khăn lau tay       Cái 180   

39.  Khăn lau máy       Cái 60   

40.  Nhổ ghim       Cái 3   

41.  Nước lau kính       Chai 120   



42.  Nước lau nhà       Chai 80   

43.  Nước rửa tay        Chai 29   

44.  Nước rửa toalet        Chai 210   

45.  Pin điều hòa        Đôi 90   

46.  Pin đồng hồ con thỏ       Đôi 40   

47.  Pin vuông       Đôi 10   

48.  Tệp ghi nhớ to       Tập 3   

49.  Tệp ghi nhớ nhỡ       Tập 20   

50.  Tệp ghi nhớ nhỏ       Tập 30   

51.  Tem dán chữ ký       Tệp 55   

52.  
Túi bóng kính trắng loại 

2kg 
      kg 2   

53.  Túi bóng vàng loại 10Kg       kg 100   

54.  Túi bóng xanh loại 20Kg       kg 225   

55.  Túi bóng xanh loại 10Kg       kg 125   

56.  Túi bóng xanh loại 30Kg       kg 500   



57.  Xà phòng bánh       Bánh 180   

58.  Xà phòng bột cửa ngang       Kg 160   

59.  Máy tính cá nhân        Cái 3   

60.  Giá đựng tài liệu       Cái 3   

61.  Túi đựng tài liệu       Cái 45   

62.  Ống PVC 6mm       Mét 200   

63.  Xà phòng bột omo       Kg 15   

64.  Làn xách thuốc       Cái 2   

65.  Bút ký       Cái 2   

66.  Nước rửa chén       Can 2   

67.  Ruột bút ký       Hộp 2   

68.  Phấn viết bảng       Hộp 2   

69.  Kéo cắt giấy       Cái 5   

70.  Bàn là hơi nước philip       Cái 4   

71.  Thùng nhựa  (80 lít)       Cái 6   



72.  Ủng cổ cứng cỡ 38       Đôi 8   

73.  Túi bóng 1kg       Kg 4   

74.  Hòm nhôm       Cái 5   

75.  Phong bì       Tập 2   

76.  
Ổ cắm điện 6 chạc lioa 

(5m) 
      Cái 2   

77.  Sổ da A4 (400 trang)       Cái 3   

78.  Sổ A4 gáy lò xo       Cái 8   

79.  
Dụng cụ thông tắc bồn 

cầu 
      Cái 6   

80.  Bút gắn bàn       Bộ 6   

81.  Khăn khô đa năng       Bịch 9   

82.  Cặp trình ký       Cái 3   

83.  Ấm pha chè       Cái 2   

84.  Cốc uống nước       Bộ 4   

85 Cây lau nhà công nghiệp       Cái 6   
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